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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU 
NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
Căn cứ công văn số 2124/SGD&ĐT KHTC ngày 03/9/2019 của SGD&ĐT Quảng Ninh V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách,chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2019– 2020;
Căn cứ công văn số 818/PGD&ĐT V/v "Chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục từ đầu năm học 2019-2020 ngày 04 tháng 9 năm 2019; 
Sau khi có ý kiến trao đổi của PGD&ĐT thành phố Uông Bí về kế hoạch dự kiến các khoản thu năm học 2019-2020 của nhà trường;
TrườngTiểu học Kim Đồng xây dựng kế hoạch thực hiện các khoản thu năm học 2019-2020 như sau:
A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
T¹o ®­îc quyÒn chñ ®éng cho nhà trường trong việc thực hiện thu – chi các nguån thu theo quy định và thỏa thuận, tự nguyện.
Sử dụng các khoản thu đúng mục đích, đúng quy định tại các công văn của cấp trên, không để xảy ra lãng phí.
Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các khoản thu chi trong nhà trường.
Thực hiện công khai, dân chủ trong nhà trường. Đảm bảo tính chính xác, minh bạch, trên tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
B/ NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU CHI
I. THU THEO QUY ĐỊNH
1. Bảo hiểm y tế: Thu theo c«ng v¨n 2122/HD-LN ngày 22 tháng 8 năm 2017). Mức đóng: (Đã được NSNN hỗ trợ 30%)
* Lớp 1: Thu các tháng còn lại của năm 2019 (thời gian thu tháng 9/2019)
+ Mức 1 tháng: Sinh 01/11 đến 30/11: 46. 935đ/HS
+ Mức 2 tháng:  Sinh 01/10 đến 31/10: 93. 870đ/HS
+ Mức 3 tháng: Sinh 01/01 đến 30/9: 140.805đ/HS 
*Lớp  1,2,3,4,5: 563.220đ/HS/12 tháng (Tháng 12/2019 thu của năm 2020).
* Đối với học sinh con hộ gia đình nông, lâm (Đã được NSNN hỗ trợ 80%) Mức thu:
+ Mức 1 tháng: Sinh 01/11 đến 30/11: 13. 410đ/HS
+ Mức 2 tháng:  Sinh 01/10 đến 31/10: 26.820đ/HS
+ Mức 3 tháng: Sinh 01/01 đến 30/9: 40.230đ/HS 
*Lớp  1,2,3,4,5: 160.920 đ/HS/12 tháng (Tháng 12/2019 thu của năm 2020).
II. THU THỎA THUẬN, TỰ NGUYỆN
A. BÁN TRÚ: Số HS đăng ký bán trú: 105 em. Chia thành 03 phòng ăn ngủ bán trú.
1. Tiền ăn bán trú
 Nhà trường đã họp với phụ huynh thống nhất đặt tại nhà hàng. Tiền ăn: 20.000 đồng/hs/ bữa. Do Nhà hàng Doan Rực cung cấp( đ/c thôn Năm Mẫu II- Xã Thượng Yên Công - Uông Bí - QN) bao gồm xuất ăn, công cấp dưỡng, nước sinh hoạt, dầu rửa bát, công vận chuyển, ga - điện đun nấu…).
2. Tiền quản lý trông trưa 
- Trả tiền giáo viên trực tiếp trông trưa: từ 10g30 đến 13g30 (3giờ/ngày)
- Mức lương GV trông trưa: 1.490.000 x 3,2% x 3giờ/ngày x 17 ngày/tháng = 2.431.680/tháng; Chi 2.400.000 đồng/ tháng.
          Tổng tiền trả 3 GV trông trưa= 7.200.000 /tháng
3. Chi bồi dưỡng công tác quản lý của Hiệu trưởng
- Số giờ làm thêm giờ của Hiệu trưởng: từ 11giờ đến 13giờ 30: 2,5 giờ/ngày, thời gian làm ngoài giờ công tác bán trú 9 ngày/tháng = 22,5 giờ.
- Kiểm soát hồ sơ, chứng từ bán trú 1tháng: 4,5 giờ/tháng
- Tổng số giờ thêm giờ: 22,5 + 4,5 = 27 giờ/tháng
Tiền bồi dưỡng công tác quản lý bán trú của Hiệu trưởng: 1.490.000 x 3,2% x 27 giờ = 1.287.360đ/tháng; Chi 1.300.000 đồng/ tháng.
4. Chi bồi dưỡng công tác quản lý của Hiệu phó
- Số giờ làm thêm giờ của Hiệu phó: từ 10giờ 30 đến 13giờ 30: 3giờ/ngày, thời gian làm ngoài giờ công tác bán trú 8 ngày/ tháng =24 giờ/tháng.
- Tổng thời gian làm ngoài giờ: 24 giờ
- Tổng tiền bồi dưỡng công tác quản lý của Hiệu phó: 1.490.000 x 3,2% x 24giờ = 1.144.320/tháng; Chi 1.200. 000 đồng/ tháng.
5. Chi bồi dưỡng cho Kế toán
- Đối chiếu, tổng hợp số liệu, viết phiếu thu, lập sổ quỹ cuối tháng: 1ngày x 1,6 giờ/ngày  x 17 ngày = 27,2 giờ/tháng
          - Tổng số giờ thêm giờ: 27,2 giờ/tháng	
- Tiền bồi dưỡng cho Kế toán: 1.490.000 x 2,4% x 27,2giờ = 972.672 đồng/tháng . Chi 950 000 đồng/ tháng
6. Chi bồi dưỡng cho thủ quỹ
- Trực thu tiền từ 7giờ đến 8 giờ 6 phút: 1,1giờ/ngày x 17 ngày/tháng = 18,7giờ/tháng
- Đối chiếu, tổng hợp số liệu, thanh toán tiền hàng tháng: 4 giờ/ tháng
- Tổng tiền làm thêm giờ của thủ quỹ 22 giờ.
- Tiền bồi dưỡng cho thủ quỹ:  1.490.000 x 2,4% x 22,7 giờ = 811.752đ  làm tròn 800.000 đ/ tháng 
7. Tiền mua giấy vệ sinh phục vụ bán trú
         - 3 phòng ngủ x 5 bịch giấy VS/tháng x 60.000  = 900.000/tháng. 
Như vậy, mức thu chi phục vụ công tác bán trú 1tháng được tính như sau
	STT
	Nội dung chi
	ĐVT
	 Số lượng 
	 Mức chi /người/tháng 
	 Tổng chi /tháng 
	Ghi chú

	1
	Thêm giờ GV trông trưa
	người
	3
	    2.400.000   
	7.200.000     
	             

	2
	Thêm giờ Hiệu trưởng
	người
	1
	1.300.000
	1.300.000          
	                              

	3
	Thêm giờ phó Hiệu trưởng
	người
	1
	    1.150.000
	1.150.000   
	              

	4
	Thêm giờ Kế toán
	người
	1
	 950.000    
	950.000    
	      

	5
	Thêm giờ thủ quỹ, thu tiền
	   người
	1
	       800.000    
	         800.000
	

	6
	Giấy vệ sinh
	   tháng
	
	900. 000
	900.000
	            

	7
	Hỗ trợ tiền điện
	
	
	300.000
	300.000
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	12.600.000          
	          



B. NƯỚC UỐNG 
1. Dự kiến chi
* Nước uống: Trung bình lượng nước HS toàn trường tiêu thụ trong năm học 2018-2019 là 133 bình/20l  /tháng.
- Số lít nước học sinh toàn trường uống trong 1 tháng: 133 x 20 = 266 lít
- TSHS năm học 2019-2020: 368 em.
- Định lượng/HS/tháng: 266 : 368 = 7,2 lít/HS/tháng
- Dự kiến TB số bình nước HS uống 1 tháng năm học 2018-2019: 
 7,2x 368 : 20 = 132,5 bình.
- Báo giá công ty TNHH sản xuất nước đóng chai HADUWA là 20 000đ/bình 20l (đã bao gồm VAT).
* Tiền công bê, quản lý kho nước
Công quản lý, theo dõi xuất nhập nước, bê nước phục vụ tới từng lớp: (01 người quản lý, theo dõi xuất nhập nước: 300.000đ/tháng; Bê nước phục vụ từng lớp: 500.000đ/người/tháng ).
* Tiền mua ca uống nước
- Mỗi lớp sử dụng 05 ca uống nước và thay 2 lần/năm học
- 12 lớp sử dụng số ca uống nước/năm học là: 12 x 5 x 2 = 120 chiếc
- Số tiền mua ca uống nước 1 năm học là: 120 chiếc x 9.000đ/chiếc = 1.080.000đ
- Mua bổ sung giá để bình nước: 8 giá/năm
- Số tiền mua giá để bình nước trong 1 năm là: 8 cái x 55.000đ/cái = 440.000đ
- Số tiền mua giá để bình nước, ca cốc uống nước trong 1 tháng là: 
(1.080.000đ + 440.000đ) : 9 tháng = 168. 888đ/tháng
- Dự kiến tổng chi 1 tháng: 
20.000đ x 132,5 + 800.000đ + 158.888đ = 3.608.000đ/tháng.
- Dự kiến thu được 360 HS
- TB mỗi HS đóng 1 tháng: 3.608.000đ: 360 = 10.020đ
2. Dự kiến thu   
Dự kiến tạm thu: 10.000đ/HS/tháng.
Kỳ 1: Thu 4 tháng
Kỳ 2: Thu 5 tháng
C. THU TIỀN HỌC TIN HỌC
 1. Chi giáo viên dạy: Nhà trường không có GV tin học biên chế nên phải thuê ngoài.
- 1 tuần dạy 02 tiết/ lớp x 06 lớp = 12 tiết/ tuần x 35 tuần x 40phút/tiết                                                    = 16.800 phút  = 280 giờ/năm
   => Chi trả lương cho giáo viên dạy:  
  Theo hợp đồng thỏa thuận khoán lương theo tháng: 3.320.000 đ/tháng= 29.880.000 đồng/ năm      (1)
2. Chi hỗ trợ công tác Kế toán:
 + Thời gian làm việc 1h/ tháng x 9 tháng = 9h/ năm
=> Chi trả lương cho Kế toán:
	1.490.000đ x 2.4%  x 9 h/năm = 320.000đ  (3) ( Chi 319.400đ)
3. Bảo vệ, vệ sinh phòng máy: 1 tiết/ tuần
- 1 tiết/ tuần x 35 tuần/ năm x 40 phút/ tiết  = 1.400 phút = 23 giờ
=> Chi trả cho bảo vệ, vệ sinh phòng máy như sau:
  1.490.000đ x 2,4 % x 23h = 820.000đ/ năm (Đã làm tròn)   
Mức chi bồi dưỡng cho 1 bảo vệ, vệ sinh như sau:  
[bookmark: _GoBack]820.000đ : 2 người = 410.000đ/người/năm  (3)
4. Chi tiền điện 
- Công suất hoạt động của 1 máy tính trung bình là 400W/h
- 1h phòng máy tiêu thụ : 0,3kWh x 13 máy =  3,9(kWh)
- 1 tuần phòng máy hoạt động: 06 lớp x 2 tiết/tuần x 40 phút/tiết = 480 phút = 8(h)
=> Tổng số thời gian máy hoạt động trong 35 tuần học :
8 (h)  x  35 (tuần)  = 280 (h)/năm
=> Tổng số điện năng tiêu thụ trong 420 tiết của phòng máy x40 phút/ tiết=280 giờ.
		3,9(kWh)  x 280 (h)  = 1.092(kWh)/ năm
=> Tổng số tiền điện phải trả trong 35 tuần học :
		1.092 (kWh)  x 1.798đ = 1.963.400đ/năm.           (4)
5. Trả cho Công ty TNHH PTCN Halongtech: 37.857.600đ/năm          (5)                            
Tổng hợp lại: (1) + (2) +(3) + (4) + (5) 
                                                                                             ĐVT: đồng
	TT
	Nội dung chi
	Số lượng
	Mức chi/người/ năm
	Thành tiền/năm
	Mức thu 1hs/năm
	Ghi chú

	
1
	Chi lương giáo viên
	01người
	29.880.000đ
	29.880.000đ
	157.263đ
	Mục (1)

	2
	Chi hỗ trợ kế toán
	01 người
	319.400 đ
	319.400 đ
	  1.739đ
	Mục (2)

	3
	Chi BV,VS phòng máy
	02 người
	410.000 đ
	820.000 đ
	 3.654 đ
	Mục (3)

	4
	Chi tiền điện
	1
	1.963.400 đ
	1.963.400 đ
	10.670đ

	Mục (4)

	5
	Chi trả nhà đầu tư
	1
	37.857.600 đ
	37.857.600 đ
	205.746đ

	Mục (5)

	
	Cộng
	
	70.430.000đ
	70.840.000đ
	385.000đ
	


Bằng chữ: Tám mươi tư triệu sáu trăm bảy hai nghìn đồng 
3.  Dự kiến thu : 5.500 đ / tiết  x 70 tiết/hs = 385.000đ/hs/năm
	STT
	Khối lớp
	Số lớp
	Số HS xin học
	Số học sinh xin miễn, giảm
	Tổng thu
	Ghi chú

	1
	3
	2
	67
	7
	23.100.000đ
	06 hs nghèo, cận nghèo - 01  KT-Không thu tiền

	2
	4
	2
	73
	7
	25.410.000đ
	07 HS nghèo, cận nghèo- Không thu tiền

	3
	5
	2
	63
	5
	22.330.000đ
	03 HS nghèo, cận nghèo -02 hs khuyết tật Không thu tiền

	Cộng
	
	6
	203
	19
	70.840.000đ
	Miễn giảm 19 em




 Viết bằng chữ: Bảy mươi triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn.
Mức thu của HS/ tiết là: 70.840.000 đ : 1184 HS: 70 tiết = 5.500 đ/Tiết/HS
	Hình thức thu: thu theo tháng, nếu học sinh tự nguyện có thể thu 1 lần cho cả kỳ học.
D/ TIẾNG ANH PHONIC
1. kinh phí thu
Dự kiến tổng thu 01 tháng như sau: 70 000 đ x 152 học sinh =10 640 000 đ
70% tổng nguồn thu trả cho công ty VPbox
         30% nguồn thu được nhà trường sử dụng vào những việc sau:
	STT
	NỘI DUNG
	SỐ GIỜ
	%
	THÀNH TIỀN

	1.  Dự kiến chi:
	 
	  30
	      3.192.000

	1.1
	Chi trả cho giáo viên
	
	
	

	1.2
	Chi cho quản lý
	
	
	

	-
	Chi quản lý của Ban giám hiệu
	36h
	12%
	1.276.800

	-
	Chi cho giáo viên chủ nhiệm
	    18h
	6,0%
	638.400

	-
	Kế toán
	12h
	4,0%
	425.600

	-
	Thủ quỹ
	6h
	2,0%
	212.800

	1.3
	Chi trả tiền điện, vệ sinh
	
	
	

	· 
	Chi trả tiền điện, nước sinh hoạt
	
	2,0%
	212.800

	· 
	Chi tiền nước uống
	
	
	

	· 
	Chi tiền vệ sinh lớp học
	
	
	

	1.4.
	Khấu hao tài sản (phòng học)
	
	3,4%
	361.760

	1.5.
	Chi hoạt động chuyên môn
	
	
	

	1.6.
	 Chi khác
	
	
	

	
	Học liệu (phô tô tài liệu, phiếu học tập,  nguyên liệu thực hành…..)
	0,6%
	63.840



E/ VỆ SINH LỚP HỌC
1. Dự kiến chi
* Thuê nhân công làm việc 1 người. Mức lương chi trả hợp đồng cho 1 người quét dọn lớp học là: 3.000.000đ/1 tháng khoán gọn (vệ sinh lớp học cho 12 lớp).
* Mua dụng cụ chổi quét, chổi lau nhà, nước lau sàn: 300.000 đ/ tháng
* Mua giấy vệ sinh: 5 bịch x 60 000 đ= 300 000 đ/ tháng
Tổng mức chi  1 tháng 3.600.000 đ x 9 tháng= 32.400.000đ/ năm
2. Dự kiến thu:
          360 học sinh x 10 000 đ= 3 600 000 đ/ tháng
          3.600.000đ x 9 tháng = 32.400.000đ/ năm
G. DẠY GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG
Thu, chi theo đề án khi được Phòng giáo dục phê duyệt.
H/  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1/  Đối với Nhà trường
-Nghiên cứu, quán triệt và phổ biến công khai các công văn hướng dẫn thực hiện các khoản thu của các cấp quản lý đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh trong nhà trường. Niêm yết công khai văn bản hướng dẫn thu - chi tại bảng công khai, website của nhà trường.
- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, căn cứ tình hình thực tế, nhà trường tổ chức hội nghị họp bàn, thống nhất với Ban đại diện CMHS trường về nội dung, mức thu, mức chi đối với từng khoản (ghi biên bản cụ thể lưu tại trường, có đầy đủ chữ ký các thành phần dự họp). Nhà trường lập "Kế hoạch dự kiến các khoản thu theo thỏa thuận, đóng góp tự nguyện năm học 2019-2020" nộp bộ phận tài chính - kế hoạch Phòng GD&ĐT.
- Sau khi được Phòng GD&ĐT thẩm định và cho ý kiến đối với kế hoạch thu - chi của trường, nhà trường tổ chức họp toàn thể cha mẹ học sinh trường để thông qua kế hoạch thu - chi, đóng góp bổ sung ý kiến (ghi biên bản cụ thể lưu tại trường, có đầy đủ chữ ký các thành phần dự họp). Tiến hành niêm yết công khai các khoản thu đến cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh 07 ngày trước khi thực hiện thu (ghi biên bản niêm yết lưu tại trường).
-  Nhµ tr­êng thu, chi, qu¶n lý các nguån kinh phÝ trên ®¶m b¶o đúng quy định. Không đặt ra khoản thu nào trái quy định.
- Kiểm tra, giám sát việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày và khẩu phần ăn của học sinh.
- Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã vÊn ®Ò ch­a phï hîp nhà trường có thể trao đổi, thỏa thuận lại với Ban đại diện cha mẹ học sinh để cùng bàn bạc và thống nhất.
- Mô hình bán trú, học Tiếng Anh Phonics, giảng dạy các môn tự chọn và ngoài giờ lên lớp đều do phụ huynh tự nguyện đăng ký cho con. Nhà trường không ép buộc HS dưới bất cứ hình thức nào.
- Niêm yết công khai các khoản thu - chi, Báo cáo quyết toán/học kỳ theo đúng quy định. Kiểm tra việc thực hiện của các lớp, các giáo viên, giám sát việc thực hiện của BĐDCMHS trường, các lớp. Yêu cầu các lớp không được tuỳ tiện lập các quỹ để ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện.
2/ Đối với BĐDCMHS trường
         - Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về thu chi, tới BĐDCMHS các lớp. Giám sát việc thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng quy định.
3/ Đối với giáo viên, nhân viên
· Có trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản về thu chi, kế hoạch thực hiện các khoản thu trong nhà trường tới toàn thể CMHS, nhân dân.
· Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thực hiện các khoản thu trong nhà trường.
· Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các khoản thu của CMHS lớp. Tuyệt đối không để CMHS lớp tự ý vận động các khoản thu chi trái quy định.
Trên đây là toàn bộ nội dung, kế hoạch thực hiện các khoản thu trong năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Kim đồng. Yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên, BĐDCMHS trường và các lớp Tiểu học Kim Đồng thực hiện nghiêm túc kế hoạch này nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đề ra./.
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